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Những năm qua, các nước trên Thế giới và Việt Nam 
đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp thực hiện chương 
trình về “Phúc lợi động vật” trong đó phải kể đến việc 
quản lý chó, mèo nuôi. Đây là loài động vật rất thông 
minh, thân thiện, gần gũi với con người nên được nhiều 
người yêu thích làm vật nuôi trong nhà. Ở các Thành 
phố, nhất là các khu đô thị số lượng chó, mèo nuôi xu 
thế gia tăng do được nhiều gia đình quan tâm đã coi 
chúng như một loài thú cảnh. Riêng đối với loài chó còn 
có vai trò trong nhiều lĩnh vực (như nghiên cứu xã hội 
học, làm chó nghiệp vụ, bảo vệ ...). Tuy nhiên loài động 
vật này cũng là “Vật chủ” gây bệnh dại giữa người và 
động vật rất nguy hiểm gây tử vong đối với con người 
nên phải có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn 
“mối họa” này. 

Để khống chế và tiến tới thanh toán bệnh dại, Thủ 
tướng Chính phủ đã có Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 
13/02/2017 về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia 
khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, giai đoạn 2017 
- 2021”. Theo đó mục tiêu lớn nhất nhằm khống chế 
bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 
nhằm tiến tới loại trừ bệnh dại. Mục tiêu cụ thể có trên 
95% số xã, phường, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi 
chó. Tỷ lệ chó nuôi được tiêm vắc xin dại đạt trên 85% 
tổng đàn; trên 70% số tỉnh không có ca bệnh dại trên 
chó trong 02 năm liên tiếp; giảm 60% số tỉnh nguy cơ 
cao bệnh dại trên người; giảm 60% số người tử vong vì 
bệnh dại vào năm 2021 so với số ca mắc bệnh dại trung 
bình giai đoạn 2011 - 2015.

Đến nay theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT) Chương trình phòng chống bệnh dại 
giai đoạn 2017- 2021 đã thu được những kết quả tích 
cực. Những kết quả nổi bật đó là, về chỉ đạo điều hành, 
63/63 tỉnh, thành phố đều có sự quan tâm đặc biệt, 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, có sự đầu tư về kinh 
phí cho các hoạt động. Quản lý chó nuôi, có 95% số 
xã, phường có báo cáo danh sách hộ nuôi chó; tổng 
đàn chó trung bình mỗi năm là trên 7,5 triệu con, được 
nuôi tại trên 4,9 triệu hộ gia đình. Tiêm phòng vắc xin 
Dại cho đàn chó hàng năm trên phạm vi cả nước đạt 
tỷ lệ ngày càng cao, hiện đạt 49,2% (tăng 6,97% so 
với trung bình của giai đoạn 2012 - 2016). Nếu so sánh 

trong 4 năm (2017 – 2020) trung bình đạt 51,85%, cao 
hơn giai đoạn trước là 9,69%. 

Công tác truyền thông được đẩy mạnh nâng cao 
nhận thức cho người dân, nhất là tại các vùng sâu, vùng 
xa trung tâm, vùng núi. Công tác điều tra và xử lý ổ dịch 
dại, được sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài (như 
CDC Hoa Kỳ), Cục Thú y đã xây dựng quy trình chuẩn để 
điều tra bệnh dại. Thực hiện tốt việc nâng cao năng lực 
chẩn đoán, xét nghiệm bệnh dại. Đến nay ngành Thú y 
đã có đủ năng lực bảo đảm an toàn để xét nghiệm chính 
xác bệnh dại bằng phương pháp tiêu chuẩn.

Việc kiểm soát vận chuyển chó đã được các địa 
phương quan tâm chỉ đạo theo quy định của Luật Thú 
y, nhất là các tỉnh, thành có đường biên giới, thực hiện 
kiểm dịch nhập khẩu động vật, kiểm dịch vận chuyển 
ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời tăng 
cường nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng, 
chống bệnh dại và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch 
bệnh theo quy định. Bên cạnh đó việc nghiên cứu khoa 
học, sản xuất, đánh giá và cho phép lưu hành vắc xin 
phòng bệnh dại. Hợp tác quốc tế trong công tác phòng 
chống bệnh dại được các cơ quan chuyên ngành rất 
quan tâm. Tuy nhiên đây cũng mới là những kết quả 
bước đầu, trong thời gian tới nguy cơ bùng phát dịch 
bệnh động vật nhất là các bệnh liên quan đến con người, 
đặc biệt từ năm 2019 đến nay dịch bệnh Covid-19 đang 
bùng phát trên phạm vi toàn cầu; Chương trình phòng 
chống bệnh dại cần được tiếp tục với những giải pháp 
cao hơn, quyết liệt hơn để ngăn chặn bệnh dại giữa 
người và động vật.  

Thành phố Hà Nội có 12 quận nội thành và 18 huyện, 
thị xã, dân số khoảng trên 10 triệu người thường xuyên 
học tập lao động và sinh sống; những năm qua tốc độ 
đô thị hóa nhanh, nhiều khu đô thị mới đi đôi với xu 
hướng nuôi chó, mèo làm “thú cưng” cũng gia tăng. Đến 
nay tổng đàn chó, mèo trên địa bàn Thành phố là 460 
nghìn con (đứng thứ hai cả nước sau tỉnh Nghệ An); tính 
từ đầu năm 2017 đến nay số lượng chó, mèo nuôi bình 
quân tăng khoảng trên 6 nghìn con/năm (tổng đàn năm 
2017 là 423 nghìn con, năm 2021 là 460 nghìn con); 
Riêng số lượng chó, mèo nuôi tại các quận nội thành có 
tốc độ tăng nhanh khoảng trên 2 nghìn con/năm. 

HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN 
2017 - 2021 VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI HÀ NỘI



2 Số 27 - Ngày 30 tháng 9 năm 2021 Sản xuất &Thị trường 3

Hiệu quả nổi bật khi thực hiện Chương trình 
phòng chống bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền 
từ Thành phố đến các xã, phường, thị trấn, việc tiêm 
phòng, triển khai chương trình quản lý chó nuôi nhiều 
địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. 
Hàng năm đều ban hành Chỉ thị về công tác phòng 
chống dịch bệnh, trong đó có phòng chống bệnh dại, 
chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính. Có chính sách hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng 
đối với các huyện, thị xã. Thành lập các đoàn kiểm tra đi 
làm việc với các quận, huyện, thị xã để tăng cường hiệu 
quả tổ chức thực hiện tại cơ sở. 

Về quản lý đàn chó, mèo nuôi: hàng năm tổ chức 
thống kê các hộ nuôi chó, mèo trên toàn thành phố. 
100% các xã, phường, thị trấn có sổ theo dõi đàn chó, 
mèo trên địa bàn. Tại các quận, thị xã xây dựng vùng 
an toàn bệnh dại thường xuyên tổ chức bắt chó thả rông 
và xử phạt các trường hợp không chấp hành tiêm phòng 
vắc xin dại. Nhiều quận, huyện đã tổ chức tốt việc quản 
lý chó nuôi thông qua phần mềm, trên hệ thống điện tử 
để theo dõi quản lý, tổng hợp được thuận lợi. Công tác 
xây dựng vùng an toàn bệnh dại được quan tâm chú 
trọng, trong 03 năm (2018, 2019, 2020), Hà Nội đã xây 
dựng thành công vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh dại tại 
04 quận (Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình) đây 
là một trong những điểm nhấn về quản lý chó nuôi trên 
địa bàn Thành phố. Từ kết quả này Thành phố đang 
nhân rộng để tiến tới hoàn thành Chương trình xây dựng 
vùng, cơ sở an toàn bệnh dại tại tất cả các quận nhằm 
hạn chế tối đa người tử vong vì bệnh dại mà vật chủ 
chính gây nên là đàn chó, mèo. 

Kết quả tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo 
tạo miễn dịch chủ động, hiện tại Hà Nội là địa phương 
có tỷ lệ tiêm phòng cao (đứng đầu cả nước), luôn đạt 
tỷ lệ từ 90% trở lên; tỷ lệ tiêm phòng năm sau luôn cao 
hơn năm trước; nếu như năm 2017 tỷ lệ tiêm phòng 
là 92,54%, năm 2020 là 97,58%, riêng năm 2021 tỷ lệ 
tiêm phòng còn thấp mới đạt 82,88% (nguyên nhân chủ 
yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khu vực bị 
giãn cách xã hội chưa tổ chức tiêm được). Để đạt được 
tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cao là do có sự quan tâm chỉ 
đạo của các cấp chính quyền, có chính sách hỗ trợ vắc 
xin, công tiêm phòng, có lực lượng thú y và làm tốt công 
tác tuyên truyền, người dân đồng tình ủng hộ cao. Bên 
cạnh đó các cấp chính quyền (nhất là xã, phường) thực 
hiện tốt việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 
chủ nuôi chó không thực hiện tốt các quy định. Từ năm 
2017 đến nay đã xử lý vi phạm hành chính 992 trường 

hợp chủ nuôi chó không chấp hành các quy định về 
quản lý chó nuôi (không tiêm phòng, thả rông chó ra nơi 
công cộng, công viên không rọ mõm, không người dắt, 
để chó tấn công người, gây ô nhiễm môi trường ....).

Về xử lý ổ dịch bệnh dại trên người, do Hà Nội có 
mật độ cư dân đông, số lượng đàn chó, mèo nuôi lớn, 
đặc biệt các khu chung cư, khu nhà tập thể diện tích 
chật hẹp nhưng người dân vẫn có sở thích nuôi chó 
mèo, đùa vui với con vật nên không tránh được việc chó 
cắn, tấn công người, chó gây cản trở giao thông. Kể cả 
ở các phòng khám, do chủ quan, lơ là, dụng cụ bảo hộ 
chưa đảm bảo nên số người bị chó cắn là điều khó tránh 
khỏi. Năm 2017 số người chết về bệnh dại 02 trường 
hợp (tại Quốc Oai, Ba Vì) do chó lạ cắn; có 05 người bị 
chó dại cắn (Bắc Từ Liêm) nhưng người bị chó cắn đã 
được tiêm phòng kịp thời, không có người bị tử vong. 
Năm 2018 có 03 người tử vong do bệnh Dại (tại Phúc 
Thọ, Phú Xuyên, Sóc Sơn). Năm 2019 Thành phố không 
ghi nhận trường hợp nào tử vong vì bệnh dại; Năm 2020 
có 01 người tử vong vì bệnh dại nhưng không rõ nguyên 
nhân (tại Cầu Giấy); từ đầu năm 2021 đến nay chưa 
ghi nhận trường hợp tử vong vì chó dại cắn. Đây cũng 
chính là hiệu quả rõ nét mà Chương trình thanh toán 
bệnh dại đã mang lại. Đối với các ổ dịch liên quan đến 
con người đều được cơ quan Thú y phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan Y tế và UBND các cấp kiểm tra, xác minh, 
điều tra ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch theo quy định. 

Về thông tin tuyên truyền, thời gian qua chuyển biến 
mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyên thông qua nhiều 
kênh (tập huấn đến hộ, phát thanh truyền hình, tờ rơi, 
bảo hiểm vật nuôi ...) đã nâng cao nhận thức cho người 
dân thực hiện tốt viêc quản lý chó nuôi tại gia đình. 
Cùng cộng đồng thực hiện tốt các quy định về tiêm 
phòng, bảo vệ môi trường khi nuôi chó, thực hiện ng-
hiêm chương trình phòng chống bệnh dại. Đặc biệt tại 
các địa phương xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh dại 
người dân đồng thuận ủng hộ cao tạo sức lan tỏa mạnh 
cùng cộng đồng ngăn chặn bệnh dại giảm thiểu tối đa 
người bị chó cắn làm lây lan bệnh Dại. 

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai 
thực hiện Chương trình cũng gặp không ít khó khăn hạn 
chế. Cụ thể, việc chấp hành khai báo chó, mèo nuôi, 
chó, mèo nhập đàn của người dân với chính quyền địa 
phương chưa cao, chủ yếu vẫn do cán bộ chính quyền 
hoặc cán bộ thú y đến thống kê (qua các đợt tiêm 
phòng). Việc quản lý vận chuyển lưu thông chó nuôi 
trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là chó nhập lậu, 
chó nhập về sử dụng làm thực phẩm (giết thịt). Trong 

Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông 
thôn mới Hà Nội vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu 

Chuyển đổi số ASEAN (ASEAN Academy), Chuyên trang 
Tạp chí điện tử Hội nhập Văn hoá và Phát triển; Trung 
tâm hỗ trợ nghiên cứu & phát triển cộng đồng (TOTA 
R&D) tổ chức sự kiện “Kết nối giao thương sản phẩm 
OCOP và đặc sản vùng miền” bằng hình thức trực tuyến.

Chương trình là hoạt động tiếp nối chuỗi các hoạt 
động thiết thực, bao gồm: tập huấn kỹ năng tiếp thị và 
bán hàng trên môi trường số “Tập huấn online”; hoạt 
động truyền thông, tiếp thị “Ngày hội Livestream” và 
hoạt động xúc tiến thương mại thí điểm mô hình “Chợ 
Đêm trên Mây”, nhằm giúp các chủ thể sản xuất tiếp cận 
chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, 
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việc quản lý An toàn thực phẩm, hiện tại chưa có quy 
trình giết mổ chó nên việc xử lý các vi phạm đối với chủ 
hộ giết mổ chó gặp rất nhiều khó khăn. Do tập quán, 
thói quen của nhiều người vẫn sử dụng thịt chó làm thức 
ăn nên việc quản lý giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo 
tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Việc nhận 
diện chó nuôi, nhận diện chó sau tiêm phòng đã được 
triển khai (nhất là ở các quận nội thành) song các mẫu 
vòng đeo đánh dấu còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng 
được yêu cầu trong công tác quản lý vật nuôi.

Trong việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh dại 
tại các quận, việc thành lập các tổ bắt giữ chó tại các 
địa phương (cấp xã, phường), việc xử ý các vi phạm chó 
thả rông, chó ra nơi công cộng, chó tấn công người gặp 
nhiều khó khăn do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, văn 
bản hướng dẫn chưa cụ thể; Phương tiện và dụng cụ bắt 
chó nhất là trong điều kiện tại các ngõ, xóm, nhà cao 
tầng còn thô sơ chủ yếu là tự nghiên cứu tiềm ẩn nguy 
cơ mất an toàn cho người thực thi nhiệm vụ. Đối với loài 
chó có trọng lượng lớn, chó cảnh, chó có giá trị kinh tế 
cao khi chủ nuôi vi phạm gặp nhiều khó khăn trong việc 
quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, nuôi nhốt trong thời 
gian chờ xử lý. Ở một số vùng xa trung tâm, địa bàn 
rộng công tác tuyên truyền, tiêm phòng, quản lý chó 
thả rông còn gặp nhiều khó khăn. Một số nơi việc đầu 
tư kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dại, tiêm 
phòng, xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh dại còn thấp 
chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Về giải pháp trong thời gian tới: Phát huy kết 
quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là việc 
xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh dại, Hà Nội tiếp tục 
đề xuất Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống 
bệnh dại giải đoạn 2022 - 2030 làm căn cứ pháp lý để 
các tỉnh, thành phố đồng bộ thực hiện. Nội dung chủ 

yếu mà Hà Nội tập trung thực hiện trong giai đoạn tới là 
tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao kiến thức, 
nghiệp vụ cho mạng lưới thú y chuyên sâu về phòng 
chống bệnh dại. 

Tiếp tục đưa công nghệ thông tin, quản lý trên hệ 
thống phần mềm danh sách chủ hộ nuôi chó, cập nhật 
thông tin để đảm bảo việc tiêm phòng và làm cơ sở dữ 
liệu xây dựng vùng, cơ sở an toàn bệnh dại. Đề xuất Cục 
Thú y có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý vận chuyển, 
lưu thông, giết mổ chó mèo làm thực phẩm. Tăng cường 
hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức Phi Chính phủ 
(Soidog, Bản năng sống ...) để quản lý, nhận diện chó 
mèo nuôi (qua việc gắn chíp điện tử, quản lý danh sách 
chủ hộ nuôi chó trên hệ thống phần mềm ..). Phối hợp 
với ngành Y tế, các cơ quan chuyên ngành liên quan 
trong thông tin dịch bệnh, xử lý ổ dịch, bệnh liên quan 
đến con người, tập huấn phổ biến kiến thức cho thú 
y, y tế cơ sở và người dân tại các quận, huyện, thị xã. 
Nghiên cứu việc truyền lây giữa bệnh dại và dịch bệnh 
Covid19 để thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền 
các cấp, người dân chủ động phòng bệnh dại trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid đang còn diễn biến phức tạp. 

Tổ chức tốt việc tiêm phòng đạt tỷ lệ từ 90% trong 
tổng đàn chó, mèo nuôi và tiếp tục xây dựng vùng, cơ 
sở an toàn bệnh dại trên địa bàn các quận, huyện. Tăng 
cường kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm trong công tác quản lý chó nuôi, xây dựng vùng, 
cơ sở an toàn bệnh dại. Quản lý chặt chẽ các phòng 
khám thú y, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y liên quan 
đến việc quản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn. Tiếp tục đề 
xuất Thành phố có chính sách hỗ trợ vắc xin, trang thiết 
bị chuyên ngành cho việc quản lý chó nuôi và xây dựng, 
duy trì hoạt động của vùng an toàn bệnh dại./.

Nguyễn Ngọc Sơn 
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Để giúp nông dân thích ứng với những khó 
khăn trong canh tác lúa do bất thuận của thời 
tiết; đồng thời lựa chọn các giống lúa mới năng 
suất cao, chất lượng tốt thích ứng với biến đổi 
khí hậu, năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Hà 
Nội đã triển khai mô hình trình diễn các giống lúa 
mới năng suất, chất lượng thích ứng với biến đổi 
khí hậu với quy mô 80 ha tại 4 huyện là Ứng Hoà, 
Thanh Oai, Đông Anh và Sóc Sơn.

Tham gia mô hình trình diễn có 281 hộ tham gia với 
2 giống lúa mới là VNR10, VNR 20, hộ dân tham gia mô 
hình được hỗ trợ 50% giống lúa, 50% vật tư, được tập 
huấn, hướng dẫn kỹ thuật trước và trong quá trình thực 

hiện mô hình. Tại huyện Sóc Sơn, đây là vụ thứ 2 bà 
con đưa giống lúa mới VNR10 vào canh tác. Lúa được 
thực hiện gieo cấy, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ 
thuật nên sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, có khả 
năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất thuận 
của thời tiết, cho năng suất cao, chất lượng ngon, cho 
hiệu quả cao hơn giống đối chứng Khang dân 18 từ 10 - 
15%, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 18 - 20%.

Qua theo dõi đánh giá giống lúa VNR20 tại huyên 
Đông Anh bà con nông dân nhận thấy giống lúa này có 
nhiều ưu điểm như khả năng đẻ nhánh khỏe, tập trung, 
cứng cây, dù có một số thời điểm chịu ảnh hưởng của 
một số loại sâu bệnh hại nhưng mức độ nhiễm nhẹ, 
không đáng kể, đặc biệt mô hình đạt hiệu quả năng suất 
cao. Qua kiểm tra thực tế và gặt thí điểm, vụ Mùa năng 
suất đạt trên 60tạ/ha. 

Với đặc điểm giống lúa VNR10, VNR20 có khả năng 
thích ứng rộng, thích hợp trên chân đất vàn, vàn cao 
phù hợp với gieo cấy ở cả 2 vụ. Đây sẽ là cơ sở để các 
huyện, thị xã trên địa bàn thành phố có thể lựa chọn 
các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt để bổ 
sung vào cơ cấu giống lúa của mỗi địa phương. Đồng 
thời, thay thế các giống lúa có biểu hiện thoái hóa, hạn 
chế về năng suất và dễ nhiễm sâu bệnh, qua đó, nhằm 
tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cho nông dân./.

Nguyễn Vàn 

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIỐNG LÚA MỚI 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

kinh doanh, tiếp thị, quảng bá tìm đầu ra ổn định cho 
sản phẩm nhất là trong bối cảnh khôi phục sản xuất kinh 
doanh sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống 
dịch bệnh Covid-19.

Đây là sự kiện đầu tiên của ngành Nông nghiệp Thủ 
đô sau khi thành phố Hà Nội có Chỉ thị số 22/CT-UB-
ND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình 
mới nên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh 
đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan.

Chương trình có sự tham gia của 13 chủ thể OCOP 
và đặc sản vùng miền đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành 
phố trên cả nước. Tại đây, các chủ thể sản xuất, kinh 
doanh nông sản sẽ trực tiếp giới thiệu những đặc sản 
OCOP, giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm tới người tiêu dùng. Các sản 

phẩm được giới thiệu gồm: Gà đồi của Hợp tác xã chăn 
nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, mật ong của Công ty CP 
Phát triển ong miền núi, bưởi đỏ của Hợp tác xã Bưởi đỏ 
Đông Cao, các sản phẩm sữa của Công ty CP Sữa nông 
trại Ba Vì… Ngoài ra còn một số đặc sản vùng miền đến 
từ các tỉnh như bánh chưng gù của tỉnh Hà Giang, cá 
lăng của tỉnh Tuyên Quang, tổ yến của tỉnh Bình Phước.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thực hiện kết nối qua hình 
thức trực tuyến trên nền tảng Zoom và được phát sóng 
trực tiếp trên Kênh Fanpage OCOP LIVE; Fanpage VTC 
NOW, Kênh Youtube VTC NOW của Đài truyền hình kỹ 
thuật số VTC và https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn 
đã thu hút hàng vạn khách hàng tham gia mua sắm. 
Theo thống kê từ Ban tổ chức đã có trên 1000 đơn hàng 
được chốt thành công./.

Nguyễn Thúy

PHÚ XUYÊN: TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SAU THỜI GIAN GIÃN CÁCH

NÔNG DÂN “THẮNG” VỤ MÙA
Vụ mùa 2021, Hà Nội gieo trồng gần 77.000 ha lúa 

và tiếp tục giành thắng lợi toàn diện, năng suất bình 
quân ước đạt hơn 58,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 437 
nghìn tấn. Trong điều kiện bất thuận của thời tiết, dịch 
hại, đặc biệt là dịch Covid-19, để đạt kết quả đó, ngành 
Nông nghiệp và các địa phương đã áp dụng nhiều biện 
pháp hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, hiện nay, toàn 
thành phố có tới hơn 70% diện tích lúa mùa được áp 
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến một phần hoặc toàn 
phần, qua đó giảm rất nhiều công chăm sóc, chi phí sản 
xuất tại tất cả khâu giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật... Đặc biệt, việc dự báo sâu bệnh hại được đội ngũ 
cán bộ bảo vệ thực vật, khuyến nông bám sát, nên có 
tới hơn 90% diện tích lúa mùa không phải phun thuốc 
bảo vệ thực vật.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà 
Nội Hoàng Thị Hòa, để góp sức vào vụ mùa 2021 thắng 
lợi, trung tâm phối hợp Phòng Kinh tế huyện, hợp tác xã 
nông nghiệp các huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật sản 
xuất lúa chất lượng cao cho hộ nông dân tham gia; đồng 
thời, hỗ trợ 50% lúa giống, 50% phân bón cho các hộ 
nông dân tham gia thực hiện mô hình và liên kết với các 
công ty, doanh nghiệp trong khâu sản xuất gắn với tiêu 
thụ sản phẩm. Toàn bộ diện tích lúa mùa sản xuất theo 
quy trình VietGAP, theo hướng hữu cơ... đã phát huy 

hiệu quả vượt trội cả về năng suất, chất lượng và giá trị 
kinh tế. Việc xây dựng thương hiệu và tăng cường liên 
kết trong sản xuất cũng là giải pháp cốt lõi nâng cao giá 
trị gia tăng sản phẩm lúa.

Để vụ mùa đạt kết quả tốt, ngành Nông nghiệp và 
các địa phương tiếp tục nỗ lực sản xuất trong khung thời 
vụ tốt nhất; bám sát quá trình sinh trưởng và phát triển 
của cây lúa để xử lý sâu bệnh hại kịp thời; công tác tưới 
tiêu, thủy lợi bảo đảm đủ nước, không để khô hạn hay 
ngập úng trong toàn vụ. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ 
sản xuất khác, như: Giống chất lượng cao, kỹ thuật canh 
tác tiên tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa mùa... phát 
huy hiệu quả cao. Nông dân và các hợp tác xã cũng chủ 
động thích ứng, linh hoạt vận dụng kinh nghiệm và khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Tạ Văn 
Tường khẳng định, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức, nhất là nguy cơ dịch bệnh vụ mùa cao hơn 
vụ xuân, chỉ đạo sản xuất gặp khó do ảnh hưởng đại 
dịch Covid-19... tuy nhiên, vụ mùa 2021 cơ bản thắng 
lợi, được mùa, các chi phí sản xuất tiếp tục giảm... Toàn 
thành phố đã thu hoạch được hơn 44.000 ha, chiếm 
58% diện tích, dự kiến đến hết tháng 9, cơ bản thu 
hoạch xong lúa mùa, chỉ còn một phần nhỏ diện tích 
trà lúa mùa muộn ở các huyện: Đông Anh, Gia Lâm.../.

NT (Theo HNM) 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành 
phố thì việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm và cung 
ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên cũng gặp 
nhiều khó khăn. Về sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn 
do lưu thông, vận chuyển máy móc để phục vụ sản xuất 
ở vùng bị cách ly, phong tỏa; vật tư nông nghiệp, giống 
cây trồng, giống vật nuôi, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, 
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật,… thiếu 
do nguồn cung bị đứt gãy, giá đầu vào tăng cao đã ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp; Hoạt động lưu thông 
hàng hóa khó khăn hơn do ảnh hưởng của công tác 
kiểm soát dịch bệnh, hạn chế phương tiện vận chuyển.

Để tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất nông ng-
hiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành kế 
hoạch số 278/KH-UBND. Theo đó, kế hoạch sản xuất 
nông nghiệp 4 tháng cuối năm:

Về trồng trọt: Diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện 
là 6.463 ha, ước sản lượng 37.050 tấn; diện tích rau 
màu 883ha. Phấn đấu tăng diện tích cây trồng vụ Đông 
lên 2.500 ha (tăng 320ha so với năm 2020). Tập trung 
chỉ đạo, hướng dẫn mở rộng diện tích sản xuất cây ngô, 
khoai, rau trái vụ, rau vụ đông sớm, rau ngắn ngày để 
kịp cung cấp ra thị trường. Chú trọng trồng các loại cây 
trồng dễ tiêu thụ, vừa dùng làm thức ăn chăn nuôi như: 
cây ngô nếp, ngô tẻ, ngô sinh khối, khoai lang,… Quy 
hoạch vùng, điểm trồng cây vụ Đông theo từng loại cây 
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“VỰA HOA” LỚN NHẤT HÀ NỘI TẤT BẬT VÀO VỤ MỚI

HUYỆN THƯỜNG TÍN: PHẤN ĐẤU SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 
2021-2022 ĐẠT 1.500 HA

Vụ mùa 2021, Hà Nội gieo trồng gần 77.000 ha 
lúa và tiếp tục giành thắng lợi toàn diện, năng suất 
bình quân ước đạt hơn 58,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 
437 nghìn tấn. Trong điều kiện bất thuận của thời tiết, 
dịch hại, đặc biệt là dịch Covid-19, để đạt kết quả đó, 
ngành Nông nghiệp và các địa phương đã áp dụng 
nhiều biện pháp hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, hiện nay, toàn 

thành phố có tới hơn 70% diện tích lúa mùa được áp 
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến một phần hoặc toàn 
phần, qua đó giảm rất nhiều công chăm sóc, chi phí 
sản xuất tại tất cả khâu giống, phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật... Đặc biệt, việc dự báo sâu bệnh hại được 
đội ngũ cán bộ bảo vệ thực vật, khuyến nông bám sát, 
nên có tới hơn 90% diện tích lúa mùa không phải phun 
thuốc bảo vệ thực vật.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp 
Hà Nội Hoàng Thị Hòa, để góp sức vào vụ mùa 2021 
thắng lợi, trung tâm phối hợp Phòng Kinh tế huyện, 
hợp tác xã nông nghiệp các huyện tổ chức tập huấn 
kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao cho hộ nông dân 
tham gia; đồng thời, hỗ trợ 50% lúa giống, 50% phân 
bón cho các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình 
và liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong khâu 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Toàn bộ diện 
tích lúa mùa sản xuất theo quy trình VietGAP, theo 
hướng hữu cơ... đã phát huy hiệu quả vượt trội cả về 

Để đảm bảo an ninh lương thực trước diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đáp ứng nhu cầu về 
lương thực, thực phẩm cung cấp tại chỗ cho nhân dân 
trên địa bàn huyện, huyện Thường Tín chỉ đạo duy trì 
và mở rộng diện tích sản xuất vụ đông và coi đây là 
vụ sản xuất chính. Cây trồng chủ lực là khoai tây, bí 
xanh, bí đỏ, dưa chuột, rau màu ngắn ngày trên đất 2 
lúa, và xác định cây khoai tây là cây trồng có nhiều lợi 
thế trong sản xuất vụ đông vì không gấp về thời vụ, 
đầu ra sản phẩm ổn định, hiệu quả kinh tế cao và khi 
thu hoạch phần thân lá của cây khoai tây sử dụng làm 
phân hữu cơ cho vụ sau.

Sản xuất vụ đông 2021 – 2022, huyện Thường Tín 
phấn đấu đạt tổng diện tích là 1.500 ha trong đó: Ngô 
40ha; Đậu tương, lạc, đậu đỗ các loại 14ha; Khoai 

lang, khoai tây 28ha; Rau màu các loại 770ha, Hoa 
hàng năm 175ha, các khác 473ha.

Để sản xuất vụ đông đạt kế hoạch và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, cần tập trung thực hiện đồng 
bộ các giải pháp sau: Tập trung công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thu hoạch lúa mùa 
2021, triển khai trồng cây vụ đông năm 2021 – 2022 
đúng thời vụ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên 
và nông dân trong huyện về chủ trương, kế hoạch sản 
xuất của huyện, mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh 
tế của sản xuất cây vụ đông để nhân dân được biết, 
nhiệt tình hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Tuyên truyền, vận động nông dân không có nhu cầu 
sản xuất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất 
được mượn, thuê ruộng sản xuất theo quy định; Quy 
hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng loại 
cây trồng, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh tạo điều kiện 
thuận lợi để quản lý, chăm sóc và điều hành đạt hiệu 
quả; Thực hiện hỗ trợ giống vụ đông và hỗ trợ các mô 
hình sản xuất của huyện, cụ thể: Hỗ trợ 50% giá giống 
bí xanh, bí đỏ, dưa chuột cho 100% diện tích trồng cây 
vụ đông trên đất 2 lúa; Hỗ trợ 50% giá giống đối với 
mô hình khoai tây và 100% giá giống đối với mô hình 
ngô. Các mô hình trồng gọn vùng, gọn cánh với diện 
tích từ 1ha trở lên./.

TX (TH)

trồng, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh tạo điều kiện thuận 
lợi để quản lý, chăm sóc đạt hiệu quả. Tổ chức thông 
tin, tập huấn cho các hộ quy trình kỹ thuật trồng và 
chăm sóc đối với các cây trồng vụ Đông đảm bảo sản 
phẩm an toàn thực phẩm; Chủ động ứng biến với diễn 
biến thời tiết bất thuận có thể xảy ra khắc phục kịp thời 
hậu quả do thiên tai gây ra cho sản xuất cây vụ Đông, 
xây dựng phương án tiêu nước khi có mưa lớn và cấp 
nước khi có thời tiết hanh khô tạo điều kiện giữ ẩm cho 
cây trồng vụ Đông phát triển.

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm: Trên địa bàn huyện, 
hiện có 93 trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhỏ 
ngoài khu dân cư. Tổng đàn trâu, bò thịt 4.750 con, 
tổng đàn lợn thịt 40.300 con, tổng đàn gia cầm, thủy 
cẩm thịt 1,8 triệu con. Duy trì phát triển đàn trâu, bò 
thịt quy mô lớn ngoài khu dân cư tại các xã Quang Lãng, 
Tri Thủy, Khai Thái, Hồng Thái,…; Phát triển đàn lợn đạt 
45.000 con, trong đó lợn nái 4.000 con nái. Định hướng 
phát triển theo vùng, xã trọng điểm, khu chăn nuôi và 
trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư 
tại các xã Quang Lãng, Khai Thái, Chuyên Mỹ,…; Phát 
triển đàn gia cầm đạt 2,1 triệu con. Chú trọng phát triển 
đàn gia cầm sinh sản với 171 cơ sở ấp nở.

Về nuôi trồng thủy sản: Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn 
phát triển một số đối tượng nuôi ngắn ngày, có năng 
suất cao như cá rô phi đơn tính, cá chép lai ứng dụng 

khoa học công nghệ, tập trung phòng chống dịch bệnh 
để tăng năng suất và giảm thiểu các điều kiện của biến 
đổi khí hậu, rét đậm, rét hại. Dự kiến đưa vào nuôi trồng 
thủy sản là 2.200 ha. Sản lượng nuôi trồng thủy sản dự 
kiến đạt 13.200 tấn.

Về hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản: Phân công 
cán bộ thường trực làm đầu mối tổng hợp thông tin 
về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản 
đến thời vụ thu hoạch để kịp thời báo cáo Sở Nông 
nghiệp & PTNT, Sở Công thương hỗ trợ kết nối tiêu thụ 
tại thị trường trong và ngoài thành phố; Cập nhật thông 
tin từ các hộ dân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tổng 
hợp đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện, các 
phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội 
bộ ở các xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh để hỗ trợ 
giao dịch mua bán; Các doanh nghiệp đã ký hợp đồng 
cung ứng hàng hóa chủ động điều tiết phương tiện vận 
chuyển của đơn vị hoặc thuê phương tiện để tổ chức 
vận chuyển, cung ứng hàng hóa đến các điểm bán hoặc 
khu vực tiếp nhận hàng hóa theo quy định của công tác 
phòng chống dịch Covid-19. UBND các xã, thị trấn chủ 
động chuẩn bị, điều tiết phương tiện để hỗ trợ công tác 
tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, cung ứng cho người 
dân trên địa bàn,…/.

TX (TH) 

năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Việc xây dựng 
thương hiệu và tăng cường liên kết trong sản xuất 
cũng là giải pháp cốt lõi nâng cao giá trị gia tăng sản 
phẩm lúa.

Để vụ mùa đạt kết quả tốt, ngành Nông nghiệp và 
các địa phương tiếp tục nỗ lực sản xuất trong khung 
thời vụ tốt nhất; bám sát quá trình sinh trưởng và phát 
triển của cây lúa để xử lý sâu bệnh hại kịp thời; công 
tác tưới tiêu, thủy lợi bảo đảm đủ nước, không để khô 
hạn hay ngập úng trong toàn vụ. Ngoài ra, các chính 
sách hỗ trợ sản xuất khác, như: Giống chất lượng cao, 
kỹ thuật canh tác tiên tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm 
lúa mùa... phát huy hiệu quả cao. Nông dân và các 
hợp tác xã cũng chủ động thích ứng, linh hoạt vận 

dụng kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Tạ Văn 

Tường khẳng định, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức, nhất là nguy cơ dịch bệnh vụ mùa cao hơn 
vụ xuân, chỉ đạo sản xuất gặp khó do ảnh hưởng đại 
dịch Covid-19... tuy nhiên, vụ mùa 2021 cơ bản thắng 
lợi, được mùa, các chi phí sản xuất tiếp tục giảm... 
Toàn thành phố đã thu hoạch được hơn 44.000 ha, 
chiếm 58% diện tích, dự kiến đến hết tháng 9, cơ bản 
thu hoạch xong lúa mùa, chỉ còn một phần nhỏ diện 
tích trà lúa mùa muộn ở các huyện: Đông Anh, Gia 
Lâm.../.

                                             NT (Theo KTĐT)
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Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 
27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 
2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, 
hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất 
trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê 
đất hằng năm (người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê 
đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và 
trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật 
khác có liên quan.

Mức giảm tiền thuê đất
Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải 

nộp của năm 2021 đối với người thuê đất quy định ở 
trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ 
của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mức giảm tiền thuê đất quy định ở trên được tính 
trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy 
định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang 
được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 
30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải 
nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất gồm:
1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của 

người thuê đất theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Quyết định này.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm 
tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được 
giảm tiền thuê đất theo quy định.

2. Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất
Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê 

đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) 
cho cơ quan thuế, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản 
lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của 
pháp luật kể từ ngày 25-9-2021 đến hết ngày 31-12-2021; 
trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1-1-2022 trở về sau thì 
không được giảm tiền thuê đất theo quy định.

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01, ảnh hưởng cao áp cao cận nhiệt đới 

suy yếu và rút ra phía Đông. Từ ngày 02-05 áp cao 
cận nhiệt đới tăng cường trở lại và lấn về phía Tây, 
thiết lập vùng hội gió trên cao. Những ngày sau áp 
cao cận nhiệt đới suy yếu, khả năng ảnh hưởng rìa 
xa xoáy thuận nhiệt đới.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01 và ngày 06-10: Mây thay đổi, ngày nắng, 

chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió 
Đông nam cấp 2.

Từ ngày 02-05: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và 
dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và 
gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:  26.0 - 27.00C.
Nhiệt độ cao nhất:     31 - 330C.
Nhiệt độ thấp nhất:    23 - 250C.
Lượng mưa phổ biến:  40 - 60mm, có nơi cao hơn.
Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.
Tổng số giờ nắng: 35 - 40 giờ.  

  Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                            

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2021)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2021 CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

KHOA HỌC KỸ THUẬT

NGĂN NGỪA BỆNH GÀ RÙ MÙA THU ĐÔNG

Khi chuyển sang mùa thu đông, nhiệt độ xuống thấp 
cũng là thời điểm bệnh gà rù (Newcastle) thường dễ 
xuất hiện.

Nguyên nhân
Bệnh lây lan qua đường tiêu hóa và hô hấp do tiếp 

xúc giữa gà ốm và gà khỏe; Do phương tiện vận chuyển 
thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh; Do tiếp xúc với 
động vật, chim hoang dã mang mầm bệnh, bệnh gây 
viêm, xuất huyết, loét niêm mạc đường tiêu hóa, nhiễm 
trùng máu, thần kinh… nên thường gây tử vong ở gà 
rất cao.

Chú ý: Gà tây, gà sao, vịt, ngan, bồ câu, chim cút 
cũng nhiễm bệnh này.

Triệu chứng, bệnh tích
Triệu chứng: Gà bỏ ăn, đứng ủ rũ, xa cách, chân 

lạnh, hắt hơi, khò khè, chảy nước mũi nhớt trắng - đỏ, 
khát nước uống nhiều nước, diều căng mềm toàn nước, 
diều chướng toàn hơi, chảy nước nhớt có dây ở miệng, 
gà thường vươn cổ kêu cho dễ thở, lúc đầu gà đi phân 
táo bón sau đó lại tiêu chảy phân có màu trắng, xanh 
(phân cứt cò), có bọt hoặc máu. Gà ủ rũ, xã cánh, ít ăn, 
phân màu trắng xanh. Gà biểu hiện khó thở, thở hắt và 
ngáp. Tỷ lệ chết 75 - 100%. Số còn lại ở thể bệnh mãn 
tính biểu hiện triệu trứng thần kinh đi vòng tròn, mổ 
không trúng thức ăn.

Bệnh tích: Xuất huyết cơ quan tiêu hóa và cơ quan hô 
hấp. Dạ dày xuất huyết ở đỉnh lỗ tuyến. Ruột viêm loét, nổi 
gồ hình cúc áo. Trực tràng, hậu môn xuất huyết. Thanh khí 
quản xuất huyết. Phổi viêm túi khí đục.

Phòng bệnh
Không có thuốc điều trị bệnh Newcastle, vì vậy 

phòng bệnh, trong đó vệ sinh thú y và tiêm phòng vac-
cine đầy đủ có thể đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Cụ thể: Cách ly tốt đàn gà, trại gà; Thực hiện tốt quy 
trình nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng gà và trại; Tiêm phòng 
kịp thời và đầy đủ theo lịch hướng dẫn cho đàn gà nuôi, 

không nên nuôi chung gà các lứa tuổi. Bên cạnh đó, 
người chăn nuôi phải luôn chú ý đến khâu vệ sinh thức 
ăn, nước uống, chuồng trại.

Phòng bệnh bằng vaccine: Dùng vaccine Lasota nhỏ 
mắt mũi lúc 3 - 7 ngày tuổi, 21 ngày tuổi. Tiêm vac-
cine Newcastle hệ I lúc 60 ngày tuổi và 135 ngày tuổi. 
Hoặc sử dụng vaccine Newcastle chịu nhiệt pha nước 
cho uống theo hướng dẫn của thú y. Cần chú ý đến tác 
dụng, thời hạn của loại vaccine này khi đến thời điểm 
phải dùng ngay và hết thời hạn thì phải dùng tiếp để gà 
có thể miễn dịch bền vững.

Thường xuyên kiểm tra đàn gia cầm, đặc biệt phát 
hiện sớm những bất thường trên đàn vật nuôi như: Uể 
oải, ủ rũ, kém ăn; Tình trạng sức khỏe đàn gia cầm. Cách 
ly kịp thời những vật nuôi có biểu hiện khác thường. Khi 
nghi ngờ gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
như cúm gia cầm, phải báo ngay cho thú y viên hoặc 
khuyến nông viên cơ sở để có biện pháp can thiệp kịp 
thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh. Khi có gia cầm 
ốm, chết phải đào hố, chôn sâu, rắc vôi bột; Tuyệt đối 
không giết mổ, vận chuyển, bán chạy, vứt xác chết bừa 
bãi ra môi trường xung quanh.

Khi có dịch xảy ra
Bao vây ổ dịch không cho lây lan: Cách ly khu có 

dịch với các khu khác, có người nuôi dưỡng riêng. Ng-
hiêm cấm sự tiếp xúc của người, súc vật từ nơi khác 
đến, tức là “nội bất xuất ngoại bất nhập”.

 Chọn và loại triệt để gà bệnh, nghi bệnh. Xử lý gà 
loại, gà chết theo chỉ đạo hướng dẫn của cán bộ thú y... 
Không bán chạy, không ăn thịt gà bệnh. Gà ốm, chết 
phải chôn sâu, rắc vôi bột và phun thuốc tiêu độc sát 
trùng chuồng nuôi, sân thả, dụng cụ và các khu vực 
xung quanh.

Tiêm phòng cho gà khỏe vào thẳng ổ dịch: Nhỏ 
Lasota cho gà con dưới 1 tháng, gà trên 30 ngày tiêm 
vaccine Newcastle hệ I. Sau 1 tuần tiêm vaccine mà gà 
không chết là đã có thể yên tâm.

Tăng cường, chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà bằng thức 
ăn chất lượng tốt, tổng vệ sinh chuồng trại, thiết bị dụng 
cụ chăn nuôi.

Ðể đề phòng bệnh thứ phát xâm nhập, cần cho liều 
kháng sinh nhẹ và bổ sung vitamin (ăn thêm rau xanh 
non) trong 7 - 10 ngày.

Chăn nuôi gà thả ở gia đình khi thấy có gà lù rù 
là phải nhốt cách ly ngay và thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh cho toàn đàn./.

Theo tapchigiacam.vn
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Luật 
Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông 
thoáng, loại bỏ các quy định rào cản hợp tác xã tham 
gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Luật Hợp tác xã năm 
2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính 
thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 đã làm rõ thêm bản 
chất của tổ chức hợp tác xã (HTX) là “phục vụ thành 
viên”, tăng cường hợp tác nội bộ và tham gia thị trường 
để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Việc thực hiện 
Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi 
nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân 
dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể 
(KTTT), HTX trong các thành phần kinh tế của nền kinh 
tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX 
năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập cần sửa 
đổi, bổ sung.

Theo báo cáo tổng kết, mặc dù số lượng HTX cả 
nước trong thời gian qua có tăng đáng kể từ 19.357 
HTX (năm 2013) đến 26.642 HTX (30/6/2021). Tuy 

nhiên, số lượng thành viên HTX cả nước giảm từ 8 triệu 
thành viên (năm 2013) xuống 5,7 triệu thành viên (năm 
2021), chiếm khoảng 5,8% dân số cả nước; bình quân 
413 thành viên/HTX (năm 2013) giảm xuống 213 thành 
viên/HTX (năm 2021). Lao động thường xuyên trong 
HTX cũng ngày một giảm qua các năm từ 1.189.652 
người (năm 2013) xuống 807.888 người (tính đến ngày 
30/6/2021).

Điều này phản ánh thực trạng phát triển HTX ở nước 
ta đang chưa đúng hướng, chưa tương xứng với tiềm 
năng và vị trí trong nền kinh tế của đất nước, bản thân 
các HTX chưa quan tâm đến phát triển thành viên.

Do vậy, việc xây dựng dự án Luật HTX (sửa đổi) là 
cần thiết nhằm mục tiêu tạo hành lang pháp lý thông 
thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị 
trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng 
vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản 
của HTX. 

Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đề xuất các nhóm chính 
sách gồm:

- Hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức KTHT 
và tổ chức đại diện;

- Hoàn thiện các quy định về phát triển thành viên, 
mở rộng thị trường và nâng cao khả năng thu hút vốn 
cho HTX;

- Hoàn thiện các quy định về quản lý, điều hành HTX;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực KTTT, HTX;
- Hoàn thiện các quy định về bản chất và nguyên tắc 

tổ chức, hoạt động của HTX.

Theo Chinhphu.vn

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

ĐỊA CHỈ XANH:

TRỨNG GIA CẦM BA HUÂN: SẢN PHẨM ĐẠT OCOP 4 SAO 
ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA CHUỘNG

HỎI ĐÁP KỸ THUẬT:
Câu hỏi: Nguyên liệu làm đệm lót chuồng cho vịt, 

ngan; Làm thế nào để giữ đệm lót chuồng luôn tơi, xốp; 
Làm cách nào để hạn chế đệm lót chuồng bị ẩm ướt khi 
độ ẩm không khí cao?

Trả lời: 
* Nguyên liệu làm đệm lót chuồng cho vịt, ngan tốt 

nhất là phoi bào, nếu không có phoi bào thì dùng mùn 
cưa, trấu,…

Chất lượng nguyên liệu: Nguyên liệu tốt phải khô, 
sạch, tơi, có khả năng hút ẩm, không bụi, không gây 
độc, không gây hại cho sức khỏe vịt, ngan.

Nếu nguyên liệu không được phơi khô, khử trùng 
thì dễ bị nhiễm nấm mốc, khi dùng làm đệm lót chuồng 
các độc tố nấm mốc này (đặc biệt độc tố aflatoxin) có 
thể gây hại cho sức khỏe, gây bệnh nấm phổi và gây 
chết vịt, ngan.

* Để giữ đệm lót chuồng luôn tơi xốp cần lưu ý: 
Nuôi nhốt đúng mật độ; Trải đệm lót chuồng lần đầu 
khoảng 7 – 10 cm, sau đó bổ sung dần đảm bảo độ 
dày khoảng 20cm; Định kỳ đảo đệm lót chuồng và bổ 
sung thêm đệm lót chuồng mới; Tránh rò, rỉ hoặc rơi 

vãi nước từ hệ thống cấp nước uống cho vịt, ngan ra 
đệm lót chuồng, tranh mưa hắt, dột; Đảm bảo sự thông 
thoáng của chuồng nuôi để đẩy hơi nước, khí ẩm từ 
trong chuồng ra ngoài.

* Trong những ngày độ ẩm không khí cao, để hạn 
chế đệm lót chuồng bị ẩm ướt, cần:

Đối với chuồng kín: Căn cứ vào nhiệt độ trong 
chuồng để dừng hoặc giảm hệ thống nước chảy qua 
tấm làm mát. Đặt quạt hút ở chế độ phù hợp để hút ẩm 
trong chuồng ra ngoài.

Đối với chuồng hở hai bên: Kéo dâng cao rèm che 
khoảng 1/4 đến 1/3 độ cao của chuồng (tính từ nền lên) 
phía gió thổi mang ẩm từ ngoài vào, chỉ để hở khoảng 
cách tiếp giáp phía trên với mái chuồng, khoảng mở 
tùy thuộc vào độ tuổi của vịt, ngan; Rèm che phía đối 
diện mở hoàn toàn; Tăng cường quạt thổi gió từ trong 
chuồng ra ngoài; Bổ sung thêm đệm lót chuồng khô, 
sạch./.

Theo Sổ tay hỏi đáp  về thực hành tốt và 
ATSH trong chăn nuôi vịt, ngan 

Công ty Cổ phần Ba Huân  Hà Nội được thành lập 
năm 2012. Đầu năm 2017, tại Hà Nội, nhà máy xử lý 
trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân được 
xây dựng trên địa bàn huyện Phúc Thọ với diện tích 2ha. 
Đây là nhà máy đầu tiên của Công ty TNHH Ba Huân tại 
miền Bắc, có tổng vốn đầu tư trên 110 tỷ đồng, công 
suất xử lý 65.000 quả trứng mỗi giờ. Quy trình xử lý 
trứng được thực hiện qua 8 công đoạn gồm: Rửa trứng, 
sấy khô, chiếu tia UV diệt khuẩn, soi tìm trứng hư, nứt; 

áo một lớp dầu bảo vệ  giúp ngăn ngừa sự xâm nhập 
của vi khuẩn từ bên ngoài vào trong trứng; in nhãn hiệu 
và ký hiệu để truy xuất nguồn gốc từng quả trứng (khi 
cần); cân trọng lượng và đóng hộp thành phẩm.

Ngoài ra, trên mỗi quả trứng gà của Công ty Ba Huân 
Hà Nội đều được máy tự động tạo một mã định danh 
bảo mật để chống việc làm giả, qua đó bảo vệ an toàn 
cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thương hiệu của 
trứng gà Ba Huân. Để đạt được thành quả này, Công 
ty Ba Huân Hà Nội đã đầu tư trang thiết bị xử lý trứng 
tự động hóa 100% của hãng MOBA (Hà Lan). Đây là 
thương hiệu đứng đầu thế giới về các thiết bị xử lý trứng 
gia cầm. Với quy trình này, trứng được xử lý và diệt 
khuẩn đạt chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Nhờ đó, những sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Ba 
Huân Hà Nội được một số công ty nước ngoài khó tính 
thu mua và đặt hàng vì đã đáp ứng được tiêu chuẩn 
khắt khe của họ. Đây cũng là thành công bước đầu để 
trứng gia cầm Ba Huân đạt đủ điều kiện xuất khẩu ra 
thế giới.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất 
nộp theo quy định; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền 
xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết 
định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về 
thu tiền thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy 
định của quyết định này nhưng sau đó, cơ quan quản lý 
nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, việc người 
thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê 
đất theo quy định tại quyết định này thì người thuê đất 
phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã 

được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm 
theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất 
của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác 
định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa 
tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền 
thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định 
của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên 
quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất 
tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp 
thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và 
pháp luật khác có liên quan./.

Theo  Báo Hà Nội mới 
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Trước tác động của đại dịch Covid-19, các tổ hội 
nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi ếch tại huyện Sóc 
Sơn đã phát huy vai trò quan trọng trong liên kết, tiêu 
thụ sản phẩm, duy trì ổn định đời sống cho các nông hộ.

10 năm trước, ông Hoàng Văn Mùi ở xã Xuân Thu 
(huyện Sóc Sơn) tìm về các trang trại tại Hải Dương, 
Hưng Yên để học hỏi mô hình nuôi ếch thương phẩm. 
Cùng với kiến thức tìm hiểu được trên internet, ông Mùi 
bắt tay vào gây dựng trang trại nuôi ếch được xem là 
đầu tiên trên đất Sóc Sơn.

Theo ông Mùi, yếu tố quan trọng nhất trong nuôi ếch 
là chất lượng con giống. Những năm qua, ông đã xây 
dựng được mối liên kết cung ứng con giống gốc từ Đồng 
Tháp, bảo đảm chất lượng đầu vào phục vụ sản xuất.

Lứa chăn nuôi ếch gần nhất, trang trại của gia đình 
ông Mùi cung ứng cho thị trường khoảng 100.000 con 
ếch thương phẩm. Hiện, tiếp tục duy trì chăn nuôi 
khoảng 10.000 con. Trung bình một năm, ông có thể 
cung ứng cho thị trường 15 tấn ếch thương phẩm.

Thực tế, ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian qua 
khiến giá ếch có giảm. Tuy nhiên, theo nhiều người nuôi 
ếch ở huyện Sóc Sơn, việc tiêu thụ vẫn được duy trì do 

Hà Nội có những cơ chế hỗ trợ vận chuyển riêng, bảo 
đảm sản phẩm của bà con không bị ứ đọng.

“Năm nay dịch bệnh nhưng hai lứa ếch gần nhất, 
gia đình vẫn cung ứng cho thị trường khoảng 2 tấn ếch. 
Ngoài mối liên kết tiêu thụ với các thương lái từ nhiều 
năm qua, các thành viên thuộc tổ hội nuôi ếch của địa 
phương thường xuyên chia sẻ đầu ra cùng nhau. Hộ này 
có mối nhưng thiếu ếch thì hỗ trợ tiêu thụ ếch cho hộ 
khác” - anh Nguyễn Văn Kế, một người nuôi ếch tại xã 
Tân Minh chia sẻ.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí 
Dũng cho biết, thông thường chính vụ nuôi ếch kéo 
dài từ tháng 3 đến tháng 10. Bà con nông dân có thể 
nuôi được hai lứa, mỗi lứa từ 3 - 4 tháng là có thể cho 
thu hoạch.

Theo ông Dũng, hiện nay trên địa bàn các xã có rất 
nhiều hộ tham nuôi ếch. Sản phẩm ếch thương phẩm 
của các nông hộ vẫn được tiêu thụ khá ổn định qua 
thương lái. Tuy nhiên, chưa hình thành được liên kết 
chuỗi bền vững với hệ thống phân phối.

Để tháo gỡ khó khăn về đầu ra cho sản phẩm ếch 
thương phẩm, nhiều nông hộ trên địa bàn các xã, thị 
trấn đã liên kết thành lập các tổ hội nghề nghiệp. Thành 
viên các tổ hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh ng-
hiệm sản xuất. Đặc biệt là hỗ trợ nhau trong hoạt động 
kinh doanh.

Thành viên các tổ hội cũng được tham gia tập huấn 
kỹ thuật do UBND huyện Sóc Sơn tổ chức. Tuy nhiên, 
mong muốn lớn hơn là các cấp chính quyền và sở ngành 
của TP có cơ chế, chính sách hỗ trợ về vốn, đặc biệt là 
tạo những kênh kết nối tiêu thụ ếch thương phẩm cho 
nông dân, giúp ổn định chuỗi giá trị cho sản phẩm này./.

Theo Báo KTĐT

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HUYỆN SÓC SƠN: LIÊN KẾT TIÊU THỤ ẾCH THƯƠNG PHẨM

THỊ TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

ALGERIA TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG NGHIỆP
* Thị trường thế giới

Sau khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn trong 
công tác chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo 
đó, cho phép nới lỏng một số hoạt động, đồng thới tiếp tục 
kiểm soát chặt, không phát sinh chợ cóc, chợ tạm,... Trên 
địa bàn thành phố, nhiều hoạt động được mở cửa hoạt 
động trở lại, nhu cầu mua bán, tiêu dùng của người dân vì 
thế cũng tăng cao hơn, nhưng nhìn chung giá bán các loại 
mặt hàng lương thực, thực phẩm lại duy trì ổn định.

Đối với mặt hàng lương thực: Hiện nay, tại Hà Nội và 
các tỉnh thành miền Bắc đang bước vào giai đoạn thu hoạch 
lúa vụ mùa năm 2021, nhu cầu thu mua thóc bắt đầu tăng, 
tuy nhiên giá bán cũng không chênh lệch nhiều so với thời 
điểm trước đó. Đối với các mặt hàng gạo, giá bán lẻ tại các 
chợ vẫn tiếp tục duy trì ổn định: Gạo tám Thái có giá từ 
18.000 – 20.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
16.000 - 17.000đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng giá dao động 
từ 26.000 - 28.000đ/kg. Đối với mặt hàng đậu đỗ như đậu 
xanh, đậu đen, lạc nhân,... giá bán có giảm nhẹ do nhu cầu 
tiêu dùng giảm. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, giá lợn 
hơi xuất chuồng tại các trang trại chăn nuôi ở Hà Nội và 
các tỉnh lân cận vẫn tiệp tục đà giảm. Hiện nay giá lợn hơi 
đang dao động từ 47.000-49.000đ/kg (giảm khoảng 1.000 
– 2.000đ/kg so với tuần trước đó), đây được coi là mức 
giảm thấp nhất trong vòng 2 năm qua, tuy nhiên mặt hàng 
này bán lẻ tại các chợ dường như mức giảm không đáng kể. 
Thịt mông sấn có giá dao động từ 110.000 – 120.000đ/kg, 
thịt ba chỉ giá 130.000 – 150.000đ/kg. Thịt bò thăn có giá 
từ 260.000- 290.000đ/kg, thịt bò mông giá bán dao động 
từ 250.000- 260.000đ/kg. Đối với những mặt hàng gia cầm, 
thủy cầm giá bán lẻ tại các chợ duy trì ổn định. Gà ta hơi 
có giá phổ biến từ 120.000 – 140.000đ/kg, vịt nguyên con 

làm sẵn giá bán dao động từ 70.000 – 75.000đ/kg, ngan 
nguyên con làm sẵn có giá từ 85.000 – 95.000đ/kg. Giá 
các mặt hàng trứng tuần qua đã có dấu hiệu giảm nhẹ. 
Giá trứng gà ta có giá từ 40.000 – 45.000đ/chục, trứng vịt 
có giá từ 30.000 – 35.000đ/chục. Đối với mặt hàng thủy 
hải sản giá bán ổn định, cá trắm giá từ 60.000 - 65.000đ/
kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000đ/kg, cá chép từ 55.000 – 
60.000đ/kg, ngao có giá 20.000- 25.000đ/kg, cua đồng có 
giá từ 180.000 – 220.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Giao thương đã trở 
nên thuận lợi hơn sau khi thành phố nới lỏng một số hoạt 
động vì thế lượng rau xanh cung cấp về các chợ cũng tăng 
cao, mặt hàng đa dạng, giá bán nhiều mặt hàng rau xanh 
đã giảm so với những tuần trước đó. Rau muống, rau mùng 
tơi, rau ngót nay có giá từ 4.000 – 6.000đ/mớ, giảm khoảng 
1.000đ/mớ so với tuần trước); rau cải mơ, cải ngọt bán lẻ 
tại các chợ trong nội thành có giá từ 18.000 – 20.000đ/
kg, cà chua có giá từ 20.000 – 25.000đ/kg; bắp cải, bí đao 
có giá từ 15.000 – 17.000đ/kg. Đối với những mặt hàng 
trái cây trên thị trường giá có như sau: Quýt Sài Gòn, cam 
sành có giá từ 40.000 – 45.000đ/kg; Dưa hấu miền Nam có 
giá 20.000đ/kg, nhãn muộn có giá từ 35.000- 40.000đ/kg, 
hồng ngâm đang có giá từ 25.000 – 30.000đ/kg, lựu có giá 
20.000 – 25.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Mặc dù nhu cầu sử dụng phân 
bón chăm sóc cho cây trồng giai đoạn này không cao tuy 
nhiên trên thị trường, giá bán lẻ mặt hàng phân bón vẫn 
duy trì ở mức cao. Giá bán lẻ một số mặt hàng phân bón 
tại các cửa hàng đang có giá như sau: Đạm urê ngoại có 
giá từ 12.000 – 13.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 
5.000 – 5.500 đ/kg, Kali giá 11.000 - 12.000 đ/kg; lân Văn 
Điển có giá 5.000 đ/kg./.

NB (TH)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Algeria ra 
thông báo tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng động 
vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Các mặt hàng này bao gồm: Cá ngừ và các sản phẩm 
đánh bắt đóng hộp; Giò gà (dạng Mortadella); Pate gia 
cầm; Sữa chua, kem, kem tráng miệng (các sản phẩm từ 
sữa động vật); Lòng đỏ trứng gà dạng lỏng; Len và lông 
lạc đà; Các sản phẩm thịt trắng và thịt đỏ (sản phẩm giết 
mổ) được nấu chín hoặc làm chín một nửa; Thịt bò muối; 
Mồi sống để câu cá.

Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 
1/9/2021. Đối với những mặt hàng thuộc danh mục nêu 
trên đã được vận chuyển hoặc đã đến cửa khẩu trước thời 
gian quy định này có hiệu lực, các cơ quan chức năng của 
Algeria sẽ xem xét hồ sơ để giải quyết. Tuy nhiên, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Algeria không giải thích lý 
do ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu nói trên.

Algeria là một trong số ít quốc gia chưa gia nhập WTO, 
trước tình hình nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực 
bởi dịch Covid-19 và giá dầu ở mức thấp, Algeria được dự 
báo sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế thương mại, 
giảm nhập khẩu, bảo vệ thị trường nội địa.

Hiện, Bộ Công Thương đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam 
tại Algeria liên hệ, làm việc với các cơ quan hữu quan của 
phía Bạn để làm rõ lý do tạm ngừng nhập khẩu và các 
thông tin liên quan khác. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thông báo để các doanh nghiệp Việt Nam 
đang sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản trong 
lĩnh vực nêu trên nắm được.

Theo nongnghiep.vn 

Với những thành tựu đã đạt được, năm 2019, sản 
phẩm trứng gia cầm của Công ty Ba Huân đã vinh dự 
được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản 
phẩm OCOP 4 sao đối với 5 sản phẩm gồm: trứng gà, 
trứng gà ta, trứng gà ác, trứng chim cút, trứng vịt. Hiện 
nay Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội đang tiếp tục hoàn 
thiện sản phẩm để phấn đấu sản phẩm đạt chất lượng 
cao hơn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trứng gà 
Ba Huân cũng ít nhiều bị những tác động chung của thị 
trường như những mặt hàng khác. Tuy nhiên, đây là mặt 
hàng thực phẩm thiết yếu, nên Ba Huân đã kịp thời mở 
rộng kênh phân phối vào siêu thị, kênh phân phối online 
để kịp thời phục vụ nhu cầu mới của khách hàng./.

TX (TH) 
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa 

Khang Dân
Loại 1 9.500 8.500 7.500 7.500 8.000 9.000 9.000 8.500 8.500

2
Gạo 

Khang Dân
Loại 1 12.000 12.500 12.000 12.000 13.000 12.000 13.000 12.000 12.500 12.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 16.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 20.000 15.000 16.000 15.500

4 Gạo Xi 23 Loại 1 13.000 13.500 14.000 13.500 14.000 13.000 15.000 13.000 14.000 14.000

5
Gạo 

Điện Biên
Loại 1 16.000 17.000 19.000 17.000 17.000 16.000 20.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 20.000 17.000 19.000 18.000 16.000 15.500 20.000 17.000 17.000 16.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 20.000 19.000 20.000 18.000 17.000 22.000 18.000 18.000 19.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

Loại 1 27.000 26.000 25.000 25.000 27.000 24.000 32.000 26.000 25.000 25.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 32.000 31.000 30.000 30.000 32.000 30.000 32.000 31.000

10 Đậu tương Loại 1 29.000 29.000 25.000 26.000 27.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
Loại 1 48.000 46.000 48.000 45.000 42.000 45.000 52.000 42.000 45.000 50.000

12 Lạc nhân Loại 1 55.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 60.000 50.000 55.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 55.000 50.000 55.000 52.000 50.000 45.000 50.000 50.000 52.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.000 8.500 8.000 8.500 8.500 8.800 8.000 8.000 8.500 9.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 27 tháng 9 năm 2021
TT

Mặt hàng 
và

quy cách
ĐVT

Mê 
Linh

Hà 
Đông

Sơn
Tây

Ứng 
Hoà

Đan
Phượng

Thường
Tín

Từ
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1
Đạm urê 

ngoại
đ/kg 12.000 12.500 13.000 11.500 13.000 12.500 12.500 12.500 11.500 12.500

2
NPK 5.10.3 
Văn Điển

đ/kg 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000 6.000 5.500 5.500 5.000 4.800

3 Kali đ/kg 13.000 12.000 13.000 12.000 12.000 13.000 12.500 12.000 11.500 11.500

4
Lân 

Văn Điển
đ/kg 4.200 5.000 4.500 4.200 4.800 5.500 4.800 4.500 4.500 4.500

5
Lúa giống 
Khang dân

đ/kg 20.000 20.000 15.000 18.000 23.000 16.000 16.000 15.000

6
Lúa giống 
Thiên ưu 8

đ/kg 30.000 33.000 20.000 22.000

7
Lúa giống 
Bắc thơm

đ/kg 25.000 22.000 22.000 23.000 23.000

8 Lúa nếp 97 đ/kg 27.000 20.000 22.000 25.000 23.000

9
Giống cây 

mít siêu sớm
đ/cây 40.000 40.000 55.000 50.000 50.000 60.000 60.000 45.000 45.000 40.000

10
Giống cây 
Xoài (Cát, 
Đài Loan)

đ/cây 25.000 45.000 40.000 35.000 65.000 35.000 50.000 35.000 35.000 30.000

11
Giống cây 
Na Thái

đ/cây 40.000 25.000 35.000 65.000 35.000 45.000 35.000 35.000 30.000

12
Giống cây 
bưởi Diễn

đ/cây 20.000 35.000 20.000 25.000 50.000 35.000 35.000 20.000 20.000 22.000

13
Cây chanh 

tứ quý, 
không hạt

đ/cây 17.000 25.000 50.000 20.000 35.000 25.000 25.000 25.000

14 Ổi Đài Loan đ/cây 20.000 20.000 30.000 50.000 20.000 35.000 15.000 15.000 15.000

15
Nhãn 

chín muộn
đ/cây 40.000 50.000 35.000 40.000 35.000 40.000 25.000 30.000 25.000

16
Lợn giống 
(7-8kg)

đ/con 1.300.000 1.300.000 1.400.000  1.400.000 1.500.000

17
Vịt 

giống lai bơ
đ/con 12.000 9.500 12.000 8.000 10.000 16.000 5.000 8.500 12.000

18
Giống 

ngan Pháp
đ/con 14.000 10.000 14.000 13.000 9.000 14.000 14.000

19
Giống gà 
con lông 

màu
đ/con 10.000 11.000 8.000 7.000 10.000 12.000 5.000 9.500 12.000

20
Giống 
Gà con 
trứng

đ/con 14.000 13.000 15.000 13.000 13.000 13.000 22.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; 
CÂY, CON GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 9 năm 2021
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai
Thanh 

Trì

1
Thịt lợn 

mông sấn
Loại 1 80.000 110.000 100.000 90.000 100.000 90.000 130.000 120.000 100.000 110.000

2
Thịt lợn 
nạc thăn

Loại 1 100.000 130.000 120.000 100.000 130.000 100.000 140.000 130.000 120.000 120.000

3
Thịt lợn
 ba chỉ

Loại 1 120.000 140.000 130.000 120.000 130.000 110.000 150.000 140.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 280.000 280.000 260.000 250.000 270.000 250.000 270.000 260.000 250.000 270.000

5
Thịt bò 
mông

Loại 1 260.000 270.000 250.000 240.000 270.000 240.000 260.000 250.000 250.000 250.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 130.000 120.000 100.000 130.000 110.000 130.000 120.000 130.000 130.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 150.000 160.000 140.000 135.000 160.000 140.000 170.000 150.000 150.000 150.000

8
Gà công 

nghiệp hơi
Loại 1  35.000 30.000 40.000 32.000 34.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 55.000 54.000 70.000 65.000 60.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 50.000 50.000 48.000 40.000 46.000 42.000 53.000 50.000 50.000 52.000

11
Vịt nguyên 
con làm sẵn

Loại 1 70.000 75.000 70.000 65.000 75.000 70.000 75.000 70.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 56.000 70.000 65.000 60.000 60.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 78.000 100.000 85.000 90.000 85.000

14
Trứng gà ta 

(quả)
Loại 1 4.000 4.000 4.000 4.500 4.000 3.000 4.500 4.000 4.000 4.000

15
Trứng vịt 

(quả)
Loại 1 3.000 3.500 3.000 3.500 4.000 3.000 3.500 3.400 3.200 3.000

16
Cá chép > 

1kg
Loại 1 60.000 60.000 50.000 55.000 60.000 55.000 65.000 60.000 60.000 55.000

17
Cá trắm > 

2kg
Loại 1 60.000 65.000 55.000 60.000 65.000 60.000 70.000 65.000 65.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 95.000 120.000 100.000 120.000 120.000 130.000 140.000 120.000 110.000 120.000

19 Ngao Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

20 Tôm sú Loại 1 650.000 700.000 600.000 650.000 650.000 550.000 560.000

21 Cua đồng Loại 1 180.000 200.000 160.000 180.000 200.000 170.000 220.000 160.000 150.000 180.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ 
Trung 
Tâm
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai
Thanh 

Trì

1 Cam sành Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 18.000 23.000 20.000 20.000 20.000

3 Hồng ngâm Loại 1 28.000 30.000 30.000 25.000 30.000 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000

4 Na Loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

5 Dứa (quả) Loại 1 12.000 15.000 13.000 12.000 14.000 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000

6 Nhãn Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 40.000

8 Măng cụt Loại 1 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000

9 Thanh long Loại 1 25.000 35.000 30.000 30.000 30.000 28.000 40.000 30.000 30.000 35.000

10 Xoài cát Loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 40.000 45.000

11 Cà chua Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 17.000 22.000 20.000 18.000 20.000

12 Bí đao Loại 1 15.000 18.000 17.000 15.000 15.000 16.000 20.000 18.000 18.000 18.000

13 Khoai tây Loại 1 15.000 17.000 18.000 18.000 15.000 15.000 18.000 17.000 15.000 17.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 15.000 20.000 17.000 15.000 15.000 15.000 22.000 20.000 18.000 20.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 3.000 7.000 6.000 4.000 6.000

16 Rau mồng tơi 
(mớ) Loại 1 4.000 6.000 4.000 5.000 5.000 4.000 7.000 6.000 5.000 6.000

17 Dưa chuột Loại 1 15.000 18.000 17.000 15.000 15.000 16.000 20.000 17.000 15.000 18.000

18 Bắp cải Loại 1 14.000 15.000 15.000 12.000 14.000 14.000 18.000 15.000 15.000 15.000

19 Mướp hương Loại 1 9.000 14.000 10.000 8.000 12.000 8.000 15.000 15.000 12.000 15.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 1.000 5.000 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 3.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 20.000 30.000 30.000 25.000 25.000 27.000 30.000 30.000 28.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 2.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 9 năm 2021
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TT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 9.000 8.500 8.500

2 Đậu tương Loại 1 28.000 28.000 29.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 52.000 50.000         50.000

4 Lạc nhân Loại 1 55.000 55.000 50.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 47.000 48.000 48.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 90.000 90.000 90.000

8 Gà ta hơi Loại 1 120.000 95.000 90.000

9 Vịt hơi Loại 1     55.000 45.000 44.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 250.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 6.000 5.000 5.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 20.000 20.000

14 Mắc cọp Loại 1 25.000 25.000 25.000

15 Nhãn Loại 1 35.000 35.000 35.000

16 Cà rốt Loại 1 15.000 15.000 15.000

17 Hành tây Loại 1 17.000 17.000 16.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 25.000 20.000 20.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp đắng Loại 1 15.000 15.000 15.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 9 năm 2021 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp kinh doanh 

tổng hợp Cổ Loa
Đại diện:

 Nguyễn Quang Minh

Xã Sài Sơn, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0439611279

Cung cấp sản phẩm hành lá Cổ Loa. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

2

Công ty TNHH đậu phụ 
sạch truyền thống

Việt Nam Visoy 
Đại diện:

Trần Văn Quân

Xã Liên Hồng, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0943.094.386

Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch 
… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Thìn

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thìn

Xã Trung Châu, 
huyện Đan Phượng, 

Hà Nội 
ĐT: 0976.688.107

Chuyên sản xuất và cung cấp khoai lang 
kén… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Phan Ngọc Tú 

Đại diện: 
Phan Ngọc Tú

Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 
Hà Nội 

ĐT: 0963933869

Chuyên cung cấp giò đà điểu sạch… Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
nông thủy sản Thuần Việt

Đại diện: 
Vũ Khắc Hoạt

Xã  Sơn Đông, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0916.032.068

Chuyên cung cấp mật ong đông trùng hạ 
thảo, cúc hoa trà, viên khoai thực dưỡng… 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

Trang trại nấm 
Sơn Tùng 
Đại diện: 

Mai Văn Suất 

Xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0964503388

Chuyên sản xuất và cung cấp Nấm đông 
trùng hạ thảo, nấm linh chi. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Phương Quân 

Đại diện: 
Dương Thị Phương

Xã Dương Xá, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0987985367

Chuyên sản xuất và cung cấp hành, tỏi 
khô… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

4

HTX chế biến bò sữa 
Phù Đổng 
Đại diện: 

Khúc Văn Trọng

Xã Phù Đổng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0912382445

Chuyên cung cấp các sản phẩm sữa tươi, 
sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT 
KINH DOANH  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX dịch vụ nông nghiệp 
xã Thư Phú
Đại diện: 

Dương Văn Nghiệp

Xã Thư Phú, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0347541461

Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận.

2

HTX dịch vụ 
nông nghiệp 
xã Văn Phú 
Đại diện: 

Lương Văn Thạo

Xã Văn Phú, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0389055324

Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận.

3

HTX dịch vụ 
nông nghiệp 

xã Nghiêm Xuyên 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Dũng

Xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín,

Hà Nội
ĐT: 0985634406

Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả an toàn với 
số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường 
Tín và một số khu vực lân cận.

4

HTX Dịch vụ tổng hợp 
nấm Kim Sơn 

Đại diện: 
Nguyễn Đức Duy

Xã Kim Sơn, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0974006282

Cung cấp sản phẩm nấm sò, phôi nấm các 
loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện 
Thường Tín và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Nguyễn Hữu Trung

Xã Lê Thanh, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0962 660 637

Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng 
lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận.

2

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện:

Trần Văn Mạ

Xã An Tiến, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0353 943 102

Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng 
lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và 
một số khu vực lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi

 Đại diện:
 Từ Khắc Hải

Xã Kim Sơn, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0368784271

Bán lợn thương phẩm với số lượng lớn phục 
vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu 
vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

 Đại diện:
 Đỗ Hữu Thuyên

Xã Kim Sơn, 
thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0393852634

Bán lợn thương phẩm với số lượng lớn phục 
vụ trên địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu 
vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng gốm sứ 
Thu Hương 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thu

Số 82 phố Gốm,
Giang Cao, xã Bát Tràng, 

Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0977668532

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm 
sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng 
bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cửa hàng gốm xứ 
Vỹ Ngọc 
Đại diện: 

Nguyễn Thế Vỹ

Số 80 phố Gốm, 
Giang Cao, xã Bát Tràng, 

Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0979350598

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản gốm 
sứ mỹ nghệ Bát Tràng đảm bảo chất lượng 
bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
mỹ nghệ cao cấp

Đại diện:
Quý Nền

Xã Chuyên Mỹ, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 035 7559 958

Cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ 
nội thất đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất 
gốm sứ

Đại diện: 
Trần Ngọc Đoàn

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0912425851

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng 
bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX bưởi đặc sản 
VietGAP Đại Minh

Đại diện: 
Nguyễn Xuân Thủy

Xã Đại Minh, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0989006478

Cung cấp sản phẩm bưởi Đại Minh. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

2

HTX sản xuất chế biến 
chè Hương Lý

Đại diện: 
Lương Ngọc Chiểu

Thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0975885311

Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, chè 
túi lọc Hương Lý. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

HTX dịch vụ nông 
nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuyến

Xã Bạch Hà, 
huyện Yên Bình,

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0987324068

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch Hà. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

HTX sản xuất, 
chế biến nông sản 
Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 
Đồng Thị Hiền

Thị trấn Yên Bình, 
huyện Yên Bình, 

tỉnh Yên Bái
ĐT: 0989991062

Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy 
ướp riềng hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


